
VĂN PHÒNG UBND TỈNH KHÁNH HÒA

 TRUNG TÂM PHỤC VỤ

HÀNH CHÍNH CÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Số:        /TTPVHCC-HDTNTKQ Khánh Hòa, ngày       tháng    năm 2026

V/v công khai danh mục TTHC mới ban hành, 

sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 1494/QĐ-

UBND ngày 05/5/2026

Kính gửi:

- Sở Khoa học và Công nghệ;

- Trung tâm Phục vụ hành chính công các xã, phường.

Ngày 05/5/2026, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1494/QĐ-UBND

về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bị

bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ, sở hữu trí tuệ thực hiện

không phụ thuộc địa giới hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân

dân tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ; Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện không

phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Căn cứ Quyết

định số 1233/QĐ-UBND ngày 18/9/2025 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy

chế tổ chức hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa.

Thực hiện Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về

kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025

của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên

thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia,Trung tâm Phục vụ

hành chính công tỉnh đã lập phụ lục danh mục thủ tục hành chính gắn kèm mã QR

theo Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 05/5/2026 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Kính đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Phục vụ hành chính

công các xã, phường thực hiện đăng tải công khai danh mục thủ tục hành chính

trên Trang thông tin điện tử (nếu có) và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan để 

tạo thuận lợi tối đa cho người dân, tổ chức tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện thủ tục

hành chính./.

(Đính kèm Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 05/5/2026 của UBND tỉnh

và Phụ lục danh mục thủ tục hành chính gắn kèm mã QR)

Nơi nhận:
- Như trên;

- VP.UBND tỉnh (b/c)

- UBND các xã, phường;

- Lưu: VT, HDTNTKQ.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Kim Loan



PHỤ LỤC DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GẮN KÈM MÃ QR

THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1494/QĐ-UBND NGÀY 05/5/2026 CỦA UBND

TỈNH KHÁNH HÒA

(Kèm theo Văn bản số      /TTPVHCC-HDTNTKQ ngày      /5/2026 của

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa)

STT
Mã

thủ tục
Tên thủ tục hành chính Mã QR

I Danh mục thủ tục hành chính mới

1 1.014987
Thủ tục thẩm định công nghệ trong trường hợp đặc

thù

2 1.014986

Thủ tục đánh giá, thẩm định công nghệ mới, sản phẩm

mới tạo ra tại Việt Nam từ kết quả nghiên cứu khoa

học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo

3 1.014988
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động

dịch vụ đánh giá công nghệ

4 1.014989
Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện

hoạt động dịch vụ đánh giá công nghệ

5 1.014990
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt

động dịch vụ đánh giá công nghệ



6 1.014991
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động

dịch vụ giám định công nghệ

7 1.014992
Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện

hoạt động dịch vụ giám định công nghệ

8 1.014993
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt

động dịch vụ giám định công nghệ

9

Bộ

KH&CN

chưa công

bố mã

TTHC

Thủ tục giải quyết khiếu nại liên quan đến sở hữu công

nghiệp

II Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung

1 1.013918 Thủ tục chấp thuận chuyển giao công nghệ

2 1.013927 Thủ tục cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ



3 1.011937
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở

hữu công nghiệp

4 1.011938
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở

hữu công nghiệp

5 1.011939
Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định

sở hữu công nghiệp

6 1.013916
Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở

hữu công nghiệp

7 1.013919
Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện

sở hữu công nghiệp

8 1.013922
Thủ tục thu hồi Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện

sở hữu công nghiệp



9 1.013924
Thủ tục ghi nhận tổ chức đủ điều kiện kinh doanh dịch

vụ đại diện sở hữu công nghiệp

10 1.013925 Thủ tục ghi nhận Người đại diện sở hữu công nghiệp

11 1.013928
Thủ tục ghi nhận thay đổi thông tin của tổ chức dịch

vụ đại diện sở hữu công nghiệp

12 1.013942
Thủ tục xóa tên tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công

nghiệp

13 1.013954 Thủ tục xóa tên người đại diện sở hữu công nghiệp

14 1.013955
Thủ tục đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu

công nghiệp



15 1.013956 Thủ tục cấp Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp

16 1.013958 Thủ tục cấp lại Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp

17 1.013959
Thủ tục thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công

nghiệp

18 1.013966

Thủ tục cấp phó bản, cấp lại Giấy chứng nhận đăng

ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu

công nghiệp, cấp lại phó bản Giấy chứng nhận đăng

ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu

công nghiệp

19 1.013968
Thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối

tượng sở hữu công nghiệp

20 1.013970

Thủ tục ghi nhận việc sửa đổi nội dung, gia hạn, chấm

dứt trước thời hạn hiệu lực hợp đồng chuyển quyền sử

dụng đối tượng sở hữu công nghiệp



21 1.013972

Thủ tục cấp phó bản, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký

hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu

công nghiệp, cấp lại phó bản giấy chứng nhận đăng

ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu

công nghiệp

22 1.013973
Thủ tục ra quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử

dụng sáng chế

23 1.013974
Thủ tục yêu cầu chấm dứt quyền sử dụng sáng chế

theo quyết định bắt buộc

24 2.002248

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao

công nghệ (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ

Khoa học và Công nghệ)

25 2.002249

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi,

bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ (trừ trường

hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công

nghệ)
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